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HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ðĂNG CÔNG BÁO THÁNG 10 NĂM 2017 

STT 

Tên cơ 

quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

1 CHÍNH 

PHỦ 

Nghị ñịnh số 108/2017/Nð-CP về quản 

lý phân bón. 

20-09-2017 727+728 

01-10-2017 

 

Nghị ñịnh số 109/2017/Nð-CP quy 

ñịnh về bảo vệ và quản lý Di sản văn 

hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam. 

21-09-2017 727+728 

01-10-2017 

 

Nghị ñịnh số 110/2017/Nð-CP về tổ 

chức và hoạt ñộng của thanh tra ngành 

Lao ñộng - Thương binh và Xã hội. 

04-10-2017 769+770 

14-10-2017 

 

Nghị ñịnh số 111/2017/Nð-CP quy 

ñịnh về tổ chức ñào tạo thực hành trong 

ñào tạo khối ngành sức khỏe. 

05-10-2017 769+770 

14-10-2017 

 

Nghị ñịnh số 112/2017/Nð-CP quy 

ñịnh về chế ñộ, chính sách ñối với 

thanh niên xung phong cơ sở ở miền 

Nam tham gia kháng chiến giai ñoạn 

1965 - 1975. 

06-10-2017 781+782 

18-10-2017 
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  Nghị ñịnh số 113/2017/Nð-CP quy 
ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số ñiều của Luật hóa chất. 

09-10-2017 783 ñến 786 
19-10-2017 

 

Nghị ñịnh số 114/2017/Nð-CP quy 
ñịnh về ðồn biên phòng thuộc vùng 
sâu, vùng xa. 

09-10-2017 787 + 788 
20-10-2017 

 

Nghị ñịnh số 115/2017/Nð-CP quy 
ñịnh chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền 
pháp nhân thương mại phải nộp ñể bảo 
ñảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, 
nộp ngân sách nhà nước số tiền ñã nộp. 

16-10-2017 797+798 
26-10-2017 

 

Nghị ñịnh số 116/2017/Nð-CP quy 
ñịnh ñiều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập 
khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, 
bảo dưỡng ô tô. 

17-10-2017 797+798 
26-10-2017 

 

Nghị quyết số 93/NQ-CP về việc ñơn 
giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ 
công dân liên quan ñến quản lý dân cư 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Lao ñộng - Thương binh 
và Xã hội. 

26-09-2017 757+758 
06-10-2017 
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Nghị quyết số 97/NQ-CP ban hành 

Chương trình hành ñộng của Chính phủ 

thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW 

ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội 

nghị Ban Chấp hành Trung ương ðảng 

lần thứ 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu 

lại, ñổi mới và nâng cao hiệu quả doanh 

nghiệp nhà nước. 

02-10-2017 769+770 

14-10-2017 

 

Nghị quyết số 98/NQ-CP ban hành 

chương trình hành ñộng của Chính phủ 

thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW 

ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội 

nghị Ban Chấp hành Trung ương ðảng 

lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế 

tư nhân trở thành một ñộng lực quan 

trọng của nền kinh tế thị trường ñịnh 

hướng xã hội chủ nghĩa. 

03-10-2017 769+770 

14-10-2017 
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 Nghị quyết số 99/NQ-CP ban hành 

Chương trình hành ñộng của Chính phủ 

thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW 

ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội 

nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung 

ương ðảng khóa XII về Hoàn thiện thể 

chế kinh tế thị trường ñịnh hướng xã 

hội chủ nghĩa. 

03-10-2017 771+772 

15-10-2017 

 

Nghị quyết số 100/NQ-CP về việc ñơn 

giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ 

công dân liên quan ñến quản lý dân cư 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Công Thương. 

06-10-2017 771+772 

15-10-2017 

 

Nghị quyết số 101/NQ-CP về việc ñơn 

giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ 

công dân liên quan ñến quản lý dân cư 

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Xây dựng. 

06-10-2017 771+772 

15-10-2017 
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  Nghị quyết số 103/NQ-CP ban hành 

Chương trình hành ñộng của Chính phủ 

thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW 

ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ 

Chính trị khóa XII về phát triển du lịch 

trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

06-10-2017 771+772 

15-10-2017 

 

Nghị quyết số 104/NQ-CP về việc ñơn 

giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ 

công dân liên quan ñến quản lý dân cư 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Tài chính. 

09-10-2017 781+782 

18-10-2107 

 

2 THỦ 

TƯỚNG 

CHÍNH 

PHỦ 

Quyết ñịnh số 42/2017/Qð-TTg sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết 

ñịnh số 27/2013/Qð-TTg ngày 19 

tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính 

phủ quy ñịnh về thành phần và nhiệm 

vụ, quyền hạn của Hội ñồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật. 

20-09-2017 729+730 

01-10-2017 
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  Quyết ñịnh số 1434/Qð-TTg phê duyệt 

Chương trình mục tiêu phát triển kinh 

tế thủy sản bền vững giai ñoạn 2016 - 

2020. 

22-09-2017 729+730 

01-10-2017 

 

Quyết ñịnh số 1622/Qð-TTg phê duyệt 

ðề án ñẩy mạnh hoạt ñộng của mạng 

lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng 

lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên 

trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin 

mạng trên toàn quốc ñến 2020, ñịnh 

hướng ñến 2025. 

25-10-2017 805+806 

31-10-2017 

 

3 BỘ 

CÔNG 

THƯƠNG 

Thông tư số 18/2017/TT-BCT bãi bỏ 

một số ñiều của Thông tư liên tịch số 

58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 

tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương và Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy ñịnh quản lý 

chất lượng thép sản xuất trong nước và 

thép nhập khẩu. 

21-09-2017 757+758 

06-10-2017 
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  Thông tư số 19/2017/TT-BCT quy ñịnh 

nội dung, phương pháp và trình tự thực 

hiện nghiên cứu phụ tải ñiện. 

29-09-2017 795+796 

24-10-2017 

 

 4

  

BỘ GIÁO 

DỤC VÀ 

ðÀO TẠO  

Thông tư số 22/2017/TT-BGDðT ban 

hành Quy ñịnh ñiều kiện, trình tự, thủ 

tục mở ngành ñào tạo và ñình chỉ tuyển 

sinh, thu hồi quyết ñịnh mở ngành ñào 

tạo trình ñộ ñại học. 

06-09-2017 795+796 

24-10-2017 

 

5 BỘ GIAO 

THÔNG 

VẬN TẢI 

Thông tư số 31/2017/TT-BGTVT ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

kính an toàn của xe ô tô, Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về lốp hơi dùng cho ô tô, 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ñặc 

tính quang học ñèn chiếu sáng phía 

trước của phương tiện giao thông cơ 

giới ñường bộ. 

22-09-2017 761 ñến 766 

10-10-2017 
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  Thông tư số 34/2017/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung Thông tư số 56/2015/TT-
BGTVT ngày 08 tháng 10 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy ñịnh về quản lý các nhiệm vụ môi 
trường sử dụng ngân sách nhà nước do 
Bộ Giao thông vận tải quản lý. 

05-10-2017 771+772 
15-10-2017 

 

Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 
9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải hướng dẫn một số ñiều 
của Nghị ñịnh số 11/2010/Nð-CP ngày 
24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ 
quy ñịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu 
hạ tầng giao thông ñường bộ. 

09-10-2017 773+774 
17-10-2017 

 

Thông tư số 36/2017/TT-BGTVT quy 
ñịnh về huấn luyện, bồi dưỡng và sát 
hạch nghiệp vụ kiểm ñịnh thiết bị xếp 
dỡ, thiết bị áp lực trong lĩnh vực giao 
thông vận tải. 

09-10-2017 795+796 
24-10-2017 
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6 BỘ 

KHOA 

HỌC VÀ 

CÔNG 

NGHỆ 

Thông tư số 11/2017/TT-BKHCN quy 

ñịnh quản lý thực hiện ðề án “Thí ñiểm 

cơ chế ñối tác công - tư, ñồng tài trợ 

thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ”. 

11-08-2017 789+790 

21-10-2017 

 

7 BỘ LAO 

ðỘNG,  

THƯƠNG 

BINH VÀ 

XÃ HỘI 

Thông tư số 27/2017/TT-BLðTBXH 

quy ñịnh ñào tạo liên thông giữa các 

trình ñộ trong giáo dục nghề nghiệp. 

21-09-2017 759+760 

08-10-2017 

 

Quyết ñịnh số 1383/Qð-LðTBXH về 

việc công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề 

quốc gia của nghề Lễ tân. 

31-08-2017 729 ñến 734 

01-10-2017 

 

Quyết ñịnh số 1385/Qð-LðTBXH về 

việc công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề 

quốc gia của nghề Phục vụ buồng. 

31-08-2017 743 ñến 748 

03-10-2017 

 

8 BỘ NỘI 

VỤ 

Thông tư số 06/2017/TT-BNV quy 

ñịnh mã số chức danh nghề nghiệp giáo 

viên dự bị ñại học. 

27-09-2017 767+768 

12-10-2017 
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9 BỘ 
QUỐC 

PHÒNG  

Thông tư số 224/2017/TT-BQP hướng 
dẫn thực hiện chế ñộ phụ cấp thâm niên 
ñối với sĩ quan, quân nhân chuyên 
nghiệp, công nhân quốc phòng và viên 
chức quốc phòng. 

13-09-2017 753+754 
04-10-2017 

 

Thông tư số 241/2017/TT-BQP quy 
ñịnh về tuyển chọn, tuyển dụng quân 
nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên 
chức quốc phòng. 

29-09-2017 781+782 
18-10-2017 

 

Thông tư số 242/2017/TT-BQP hướng 
dẫn ñiều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng 
ñối với quân nhân, người làm công tác 
cơ yếu hưởng lương như ñối với quân 
nhân ñã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. 

05-10-2017 781+782 
18-10-2017 

 

Công văn số 10903/VP-TH về việc 
ñính chính Thông tư số 207/2017/TT-
BQP ngày 23/8/2017 của Bộ Quốc 
phòng về hướng dẫn thực hiện chuyển 
xếp lương ñối với công nhân quốc 
phòng. 

16-09-2017 757+758 
06-10-2017 
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10 BỘ TÀI 

CHÍNH 

Thông tư số 77/2017/TT-BTC hướng 

dẫn Chế ñộ kế toán Ngân sách nhà 

nước và hoạt ñộng nghiệp vụ Kho bạc 

Nhà nước. 

28-07-2017 735 ñến 742 

02-10-2017 

 

Thông tư số 85/2017/TT-BTC quy ñịnh 

việc quyết toán tình hình sử dụng vốn 

ñầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo 

niên ñộ ngân sách hàng năm. 

15-08-2017 753+754 

04-10-2017 

 

Thông tư số 89/2017/TT-BTC hướng 

dẫn một số ñiều của Nghị ñịnh số 

35/2017/Nð-CP ngày 03 tháng 4 năm 

2017 của Chính phủ quy ñịnh về thu 

tiền sử dụng ñất, thu tiền thuê ñất, thuê 

mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công 

nghệ cao. 

23-08-2017 767+768 

12-10-2017 

 

Thông tư số 91/2017/TT-BTC quy ñịnh 

về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm 

toán viên và chứng chỉ kế toán viên. 

31-08-2017 759+760 

08-10-2017 
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Thông tư số 93/2017/TT-BTC sửa ñổi, 

bổ sung Khoản 3, Khoản 4 ðiều 12 

Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 

31/12/2013 (ñã ñược sửa ñổi, bổ sung 

tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC 

ngày 25/8/2014) và bãi bỏ Khoản 7 

ðiều 11 Thông tư số 156/2013/TT-

BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài 

chính. 

19-09-2017 757+758 

06-10-2017 

 

  
Thông tư số 96/2017/TT-BTC sửa ñổi, 

bổ sung Thông tư số 250/2016/TT-BTC 

ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí 

và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết ñịnh 

của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương. 

27-09-2017 787+788 

20-10-2017 
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  Thông tư số 97/2017/TT-BTC hướng 

dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, 

thù lao, tiền thưởng ñối với Trưởng ban 

kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên do 

Nhà nước nắm giữ 100% vốn ñiều lệ 

theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 

52/2016/Nð-CP ngày 13/6/2016 của 

Chính phủ. 

27-09-2017 797+798 

26-10-2017 

 

Quyết ñịnh số 1871/Qð-BTC về việc 

công bố Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật về ñiều kiện ñầu tư kinh 

doanh hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính 

và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

20-09-2017 751+752 

04-10-2017 

 

12 BỘ TÀI 

NGUYÊN 

VÀ MÔI 

TRƯỜNG 

Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT quy 

ñịnh kỹ thuật quan trắc môi trường. 

01-09-2017 749 ñến 752 

04-10-2017 
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  Thông tư số 29/2017/TT-BTNMT quy 

ñịnh tiêu chí ñánh giá chất lượng dịch 

vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở 

dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong 

lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

11-09-2017 787+788 

20-10-2017 

 

Thông tư số 30/2017/TT-BTNMT ban 

hành ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật ñiều 

tra, ñánh giá tài nguyên nước. 

11-09-2017 753 ñến 756 

04-10-2017 

 

Thông tư số 31/2017/TT-BTNMT ban 

hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

môi trường. 

27-09-2017 791+792 

21-10-2017 

 

Thông tư số 34/2017/TT-BTNMT quy 

ñịnh về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ. 

04-10-2017 793+794 

23-10-2017 

 

Thông tư số 36/2017/TT-BTNMT ban 

hành quy ñịnh kỹ thuật và ñịnh mức 

kinh tế - kỹ thuật khảo sát, ño ñạc tài 

nguyên nước và ñánh giá, dự báo tài 

nguyên nước bằng mô hình dòng chảy. 

06-10-2017 799 ñến 804 

28-10-2017 
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  Thông tư số 37/2017/TT-BTNMT ban 

hành quy ñịnh kỹ thuật và ñịnh mức 

kinh tế - kỹ thuật ñiều tra, ñánh giá hiện 

trạng xả nước thải vào nguồn nước. 

06-10-2017  805+806 

31-10-2017 

 

 

13 BỘ 

THÔNG 

TIN -

TRUYỀN 

THÔNG 

Thông tư số 18/2017/TT-BTTTT ban 

hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tương thích ñiện từ ñối với thiết bị vô 

tuyến truyền dữ liệu băng rộng”. 

11-09-2017 743+744 

03-10-2017 

 

Thông tư số 19/2017/TT-BTTTT quy 

ñịnh công tác bảo vệ bí mật nhà nước 

trong ngành thông tin và truyền thông. 

12-9-2017 743+744 

03-10-2017 

 

Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT quy 

ñịnh về ñiều phối, ứng cứu sự cố an 

toàn thông tin mạng trên toàn quốc. 

12-09-2017 757+758 

06-10-2017 

 

Thông tư số 21/2017/TT-BTTTT quy 

ñịnh về cung cấp và sử dụng số liệu 

viễn thông. 

29-09-2017 787+788 

20-10-2017 
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  Thông tư số 22/2017/TT-BTTTT quy 
ñịnh mức giá cước tối ña và chính sách 
miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi 
hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và 
dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 

29-09-2017 787+788 
20-10-2017 

 

Thông tư số 23/2017/TT-BTTTT quy 
ñịnh mức giá cước tối ña dịch vụ bưu 
chính phục vụ cơ quan ðảng, Nhà nước 
ở ñịa phương. 

29-09-2017 793+794 
23-10-2017 

 

14 BỘ Y TẾ Thông tư số 34/2017/TT-BYT hướng 
dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn ñoán, ñiều trị 
trước sinh và sơ sinh. 

18-08-2017 751+752 
04-10-2017 

 

Thông tư số 35/2017/TT-BYT quy ñịnh 
giá cụ thể ñối với dịch vụ kiểm nghiệm 
mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, 
thuốc dùng cho người tại cơ sở y tế 
công lập sử dụng ngân sách nhà nước. 

18-08-2017 751+752 
04-10-2017 
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15 NGÂN 

HÀNG 

NHÀ 

NƯỚC 

VIỆT 

NAM 

Thông tư số 13/2017/TT-NHNN sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 

số 07/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 6 

năm 2015 của Thống ñốc Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam quy ñịnh về bảo 

lãnh ngân hàng. 

29-09-2017 771+772 

15-10-2017 

 

Thông tư số 14/2017/TT-NHNN quy 

ñịnh phương pháp tính lãi trong hoạt 

ñộng nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ 

chức tín dụng với khách hàng. 

29-09-2017 793+794 

23-10-2017 

 

Thông tư số 15/2017/TT-NHNN sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 

số 18/2014/TT-NHNN ngày 01 tháng 8 

năm 2014 của Thống ñốc Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt 

ñộng nhập khẩu hàng hóa thuộc diện 

quản lý chuyên ngành của Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam. 

05-10-2017 793+794 

23-10-2017 
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16 BAN CHỈ 
ðẠO 

QUỐC 
GIA 

CHỐNG 
BUÔN 
LẬU, 
GIAN 
LẬN 

THƯƠNG 
MẠI VÀ 
HÀNG 

GIẢ 

 

Quyết ñịnh số 899/Qð-BCð389 ban 
hành Quy chế hoạt ñộng của Văn 
phòng Thường trực Ban Chỉ ñạo quốc 
gia chống buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả. 

12-10-2017 793+794 
23-10-2017 

 

17 VĂN BẢN 
HỢP 

NHẤT 

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH 
hợp nhất Bộ luật Hình sự. 

10-07-2017 Từ 774 ñến 
780 

17-10-2017 

 

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-TTCP 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh quy trình 
giải quyết khiếu nại hành chính. 

09-10-2017 793+794 
23-10-2017 
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  Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-TTCP 
hợp nhất Nghị ñịnh quy ñịnh về thanh 
tra viên và cộng tác viên thanh tra. 

09-10-2017 793+794 
23-10-2017 

 

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-
BTTTT hợp nhất Thông tư ban hành 
Danh mục thiết bị viễn thông và ñài vô 
tuyến ñiện bắt buộc kiểm ñịnh. 

25-09-2017 767+768 
12-10-2017 

 

Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-
BTTTT hợp nhất Thông tư ban hành 
Quy trình kiểm ñịnh trạm gốc ñiện 
thoại di ñộng mặt ñất công cộng. 

12-10-2017 803+804 
28-10-2017 

 

Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh về bảo 
lãnh ngân hàng. 

06-10-2017 791+792 
21-10-2017 

 

Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-
BGTVT hợp nhất Thông tư quy ñịnh 
thủ tục cấp, thu hồi Bản công bố phù 
hợp Lao ñộng hàng hải và Giấy chứng 
nhận Lao ñộng hàng hải. 

29-09-2017 791+792 
21-10-2017 
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